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PHIẾU SỐ 2 

CHƯƠNG 1 

DÀNH CHO:  LỚP HS TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN –HÀ ĐÔNG 

                                                           TRƯỜNG THĂNG LONG 

                                                           TRƯỜNG HAI BÀ TRƯNG 

                                                           LỚP Ở THANH XUÂN 

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG 

Câu 22: Một vật dao động với biên độ 6(cm). Lúc t = 0, con lắc LÒ XO qua vị trí có li độ x = 3 2 (cm) theo 

chiều dương với gia tốc có độ lớn 
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Câu 23: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s. Gia tốc cực đại của 

vật là amax= 2m/s
2
. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Phương trình dao 

động của vật là : 

A. x = 2cos(10t + π) cm.         B. x = 2cos(10t + π/2) cm.       

C. x = 2cos(10t – π/2) cm.                 D. x = 2cos(10t) cm. 
Câu 24: Phương trình dao động nào cho biết ứng với thời điểm t = 1,5 s vật có li độ x = -5 (cm)? 

A. x = 5 cos(3t + ) (cm) ;          B. x = 5 cos2t (cm) ;  

C. x = 5cos(3t + /4) (cm) ;       D. x = 5cos3t (cm ; 
Câu 25: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 2a với 
chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian lúc t = 0, khi chất điểm nằm ở li độ x = a/2 và vận tốc có giá trị âm. 
Phương trình dao động của chất điểm có dạng: 

A. x = acos (t + /3) ;               B. x = 2acos (t - /3) ;          

C. x = 2acos (t + 5/6) ;           D. x = acos (t + /6 ) ; 

Câu 26: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s. Gia tốc cực đại của 

vật là amax = 2m/s
2
. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của trục toạ độ. Phương trình 

dao động của vật là  

 A. x = 2cos(10t).       B. x = 2cos(10t + π/2).           C. x = 2cos(10t + π).           D. x = 2cos(10t – π/2) 

Câu 27: Một vật dao động điều hoà cứ sau 1/8 s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được 

trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của 

vật là: 

A. 8 os(2 )
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
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C. 4 os(4 )
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  ;                         D. 4 os(4 )
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Câu 27’: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos (5πt + π/6)(x tính bằng cm và t tính 

bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 1 cm:  

A. 7 lần.      B. 6 lần.       C. 4 lần.       D. 5 lần. 

DẠNG 3: TÍNH THỜI GIAN ĐỂ VẬT ĐI TỪ VỊ TRÍ CÓ LI ĐỘ X 1 ĐẾN X2 

Câu 28: vật dddh 




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
 (cm). Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm: 

A. 1/3(s)    B. 1/6(s)      C. 2/3(s)              D. 1/12(s) 

Câu 29: Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M 

có li độ 
2

2A
x   là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc:    

A. 1(s)    B. 1,5(s)             C. 0,5(s)              D. 2(s) 
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Câu 30: Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với pt x = Acos(t + ). Cứ sau những khoảng thời gian 

bằng nhau và bằng /40 (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Động năng biến thiên với tần số 

góc bằng:        

A. 20 rad.s 
– 1

    B. 80 rad.s 
– 1

                 C. 40 rad.s 
– 1

         D. 10 rad.s 
– 1

 

Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T thì động năng và thế năng của nó biến thiên và bằng 

nhau sau những khoảng thời gian là:    

A. 2T     B.T             C. T/2    D. T/4 

Câu 32: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều 

dương hướng xuống, gốc tọa độ tại VTCB, gốc thời gian t = 0 khi vật qua VTCB theo chiều dương. Lấy g = 

10 m/s2 = π2 . Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là :   

A.
2

30
s .                                      B.

7

30
s .     C.

1

30
s .           D.

4

15
s . 

Câu 33: Một vật dddh có tần số 2Hz, biên độ 4cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm 

qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động theo     

A. chiều âm qua vị trí cân bằng.                 B. chiều dương qua vị trí có li độ -2cm. 

C. chiều âm qua vị trí có li độ 2 3cm .     D. chiều âm qua vị trí có li độ -2cm. 

Câu 34: Một vật dddh với biểu thức ly độ )
3

5,0cos(4


  tx  (cm, s). Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi 

qua vị trí cmx 32  theo chiều âm của trục tọa độ: 

 A. 4/3 (s)              B. 5 (s)         C. 2 (s)                  D. 1/3 (s) 

Câu 35: Một con lắc lò xo có vật nặng với khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 10N/m đang dao 

động với biên độ 2 cm. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian mà vật nặng ở cách vị trí cân bằng lớn hơn 1cm 

là bao nhiêu? 

A.  0,417s B.  0,317s                        C.  0,217s                    D.  0,517s 

Câu 36: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N/m, vật có khối lượng 25g, lấy g = 10m/s2. Ban 

đầu người ta nâng vật lên sao cho lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động, chọn gốc thời gian lúc 

vật bắt đầu dao động, trục ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Động năng và thế năng của vật bằng 

nhau vào những thời điểm là:  

 A.
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 
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k
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 
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DẠNG 4: QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC 

Câu 37: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân 

bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ 

thời điểm được chọn làm gốc là:   

A. 48cm                     B. 50cm           C. 55,76cm        D. 42cm 

Câu 38: Một CLLX được treo thẳng đứng ở nơi có g=10m/s
2
, quả nặng ở phía dưới điểm treo. Khi quả nặng 

ở VTCB, thì lò xo dãn 4cm. Khi cho nó dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 5cm, thì tốc độ trung 

bình của con lắc trong 1 chu kì là:   

A. 50,33cm/s    B. 25,16cm/s                C. 12,58cm/s             D. 3,16m/s 

Câu 39: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 12cos(50t- /2) (cm). Tính quãng đường vật đi 

được trong thời gian /12 s, kể từ lúc bắt đầu dao động: 

A. 90cm                                   B. 96 cm                               C. 102 cm                             D. 108 cm 

Câu 40: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động 

điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được 

trong 10π (s) đầu tiên là:    

A. 9m.                B. 24m.                     C. 6m.                   D. 1m. 


